
Học kỳ: 2 Năm học: 2021 - 2022

Lớp/đại đội: 4 GV:

Hệ: Đại học Đơn vị: Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 4 B D20_QT10 DH72006624 Trần Văn Giàu a1 1 H0416 Nam

2 4 B D20_QT10 DH72005254 Trần Thanh Hào a1 2 H0416 Nam

3 4 B D20_QT10 DH72006938 Nguyễn Đức Hiếu a1 3 H0416 Nam

4 4 B D20_QT10 DH72005280 Nguyễn Văn Tiến Hùng a1 4 H0416 Nam

5 4 B D20_QT10 DH72005288 Nguyễn Việt Hưng a1 5 H0416 Nam

6 4 B D20_QT10 DH72005358 Nguyễn Hiếu Minh a1 6 H0416 Nam

7 4 B D20_QT10 DH72006738 Nguyễn Quang Minh a1 7 H0416 Nam

8 4 B D20_QT10 DH72005376 Võ Thành Nam a1 8 H0416 Nam

9 4 B D20_QT10 DH72005467 Trần Đăng Quang a2 1 H0401 Nam

10 4 B D20_QT10 DH72005470 Phan Đặng Hoàng Quốc a2 2 H0401 Nam

11 4 B D20_QT10 DH72005528 Phan Bảo Thái a2 3 H0401 Nam

12 4 B D20_QT10 DH72005558 Trần Minh Thống a2 4 H0401 Nam

13 4 B D20_QT10 DH72005505 Thiều Văn Vũ Tiến a2 5 H0401 Nam

14 4 B D20_QT10 DH72005613 Dương Duy Trọng a2 6 H0401 Nam

15 4 B D20_QT10 DH72006633 Nguyễn Minh Tuấn a2 7 H0401 Nam

16 4 B D20_QT10 DH72005517 Trần Anh Tuấn a2 8 H0401 Nam

17 4 B D20_QT10 DH72005639 Hồ Thanh Việt a3 1 H0402 Nam

18 4 B D20_QT11 DH72007010 Phạm Chí Bảo a3 2 H0402 Nam

19 4 B D20_QT11 DH72007295 Trần Phương Đông a3 3 H0402 Nam

20 4 B D20_QT11 DH72006853 Nguyễn Khắc Đức a3 4 H0402 Nam

21 4 B D20_QT11 DH72007025 Từ Văn Hào a3 5 H0402 Nam
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22 4 B D20_QT11 DH72007096 Đinh Trọng Hiển a3 6 H0402 Nam

23 4 B D20_QT11 DH72006585 Lê Hồng Anh Kiệt a3 7 H0402 Nam

24 4 B D20_QT11 DH72006662 Vũ Văn Lộc a3 8 H0402 Nam

25 4 B D20_QT11 DH72006941 Đỗ Thái Nam a4 1 H0404 Nam

26 4 B D20_QT11 DH72006602 Huỳnh Trung Nghĩa a4 2 H0404 Nam

27 4 B D20_QT11 DH72007317 Thái Duy Phú a4 3 H0404 Nam

28 4 B D20_QT11 DH72006998 Châu Tuấn Phúc a4 4 H0404 Nam

29 4 B D20_QT11 DH72005451 Phan Hoàng Gia Phúc a4 5 H0404 Nam

30 4 B D20_QT12 DH72006991 Hoàng Phước Dân An a4 6 H0404 Nam

31 4 B D20_QT12 DH72006726 Nguyễn Thành Bảo a4 7 H0404 Nam

32 4 B D20_QT12 DH72006903 Đặng Ngọc Minh Đức a4 8 H0404 Nam

33 4 B D20_QT12 DH72006587 Trần Duy Đức a5 1 H0405 Nam

34 4 B D20_QT12 DH72006801 Nguyễn Phú Hiệp a5 2 H0405 Nam

35 4 B D20_QT12 DH72006638 Cao Văn Huy a5 3 H0405 Nam

36 4 B D20_QT12 DH72007304 Nguyễn An Khang a5 4 H0405 Nam

37 4 B D20_QT12 DH72007224 Bàn Ngọc Long a5 5 H0405 Nam

38 4 B D20_QT12 DH72006944 Phạm Trung Nhân a5 6 H0405 Nam

39 4 B D20_QT12 DH72006978 Nguyễn Quốc Thắng a5 7 H0405 Nam

40 4 B D20_QT12 DH72007105 Hồ Tấn Thuận a5 8 H0405 Nam

41 4 B D20_QT12 DH72007109 Ngô Minh Tuấn a6 1 H0406 Nam

42 4 B D20_TH01 DH52000029 Nguyễn Văn Bảo a6 2 H0406 Nam

43 4 B D20_TH01 DH52002179 Trần Gia Bảo a6 3 H0406 Nam

44 4 B D20_TH01 DH52000045 Lê Nguyễn Thành Công a6 4 H0406 Nam

45 4 B D20_TH01 DH52002303 Lê Chí Cường a6 5 H0406 Nam

46 4 B D20_TH01 DH52001986 Tống Thành Đạt a6 6 H0406 Nam

47 4 B D20_TH01 DH51901190 Trần Quốc Đạt a6 7 H0406 Nam
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48 4 B D20_TH01 DH52001712 Trần In Đoanh a6 8 H0406 Nam

49 4 B D20_TH01 DH52000037 Đỗ Hoàng Dũng a7 1 H0407 Nam

50 4 B D20_TH01 DH52000482 Ngô Thái Dương a7 2 H0407 Nam

51 4 B D20_TH01 DH52000880 Mai Nhật Hào a7 3 H0407 Nam

52 4 B D20_TH01 DH52001503 Vũ Văn Hiến a7 4 H0407 Nam

53 4 B D20_TH01 DH52002015 Lương Gia Huy a7 5 H0407 Nam

54 4 B D20_TH01 DH52001933 Đỗ Quốc Khánh a7 6 H0407 Nam

55 4 B D20_TH01 DH52001784 Nguyễn Thiệu Khiêm a7 7 H0407 Nam

56 4 B D20_TH01 DH52002660 Nguyễn Đăng Khoa a7 8 H0407 Nam

57 4 B D20_TH01 DH52002144 Đặng Vinh Kiên a8 1 H0408 Nam

58 4 B D20_TH01 DH52001645 Trần Tấn Lộc a8 2 H0408 Nam

59 4 B D20_TH01 DH52001856 Phan Văn Mãnh a8 3 H0408 Nam

60 4 B D20_TH01 DH52001367 Lâm Chí Minh a8 4 H0408 Nam

61 4 B D20_TH01 DH52001141 Võ Lê Công Minh a8 5 H0408 Nam

62 4 B D20_TH01 DH52002302 Cao Hoàng Nam a8 6 H0408 Nam

63 4 B D20_TH01 DH52001037 Lê Trung Nam a8 7 H0408 Nam

64 4 B D20_TH01 DH52001504 Đỗ Minh Nhật a8 8 H0408 Nam

65 4 B D20_TH01 DH52000828 Nguyễn Văn Quang a9 1 H0409 Nam

66 4 B D20_TH01 DH52003145 Huỳnh Trần Anh Quốc a9 2 H0409 Nam

67 4 B D20_TH01 DH52001349 Lê Hoàng Quốc a9 3 H0409 Nam

68 4 B D20_TH01 DH51904332 Nhan Lâm Quy a9 4 H0409 Nam

69 4 B D20_TH01 DH52000937 Châu Tấn Tài a9 5 H0409 Nam

70 4 B D20_TH01 DH52003353 Lê Hoàng Tâm a9 6 H0409 Nam

71 4 B D20_TH01 DH52002680 Ngô Duy Tấn a9 7 H0409 Nam

72 4 B D20_TH01 DH52000817 Nguyễn Anh Thiện a9 8 H0409 Nam

73 4 B D20_QT06 DH72004123 Nguyễn Ngọc Quỳnh a10 1 H0410 Nữ
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74 4 B D20_QT06 DH72006717 Võ Ngọc Nhã Quỳnh a10 2 H0410 Nữ

75 4 B D20_QT06 DH72004158 Hồ Thị Phương Thanh a10 3 H0410 Nữ

76 4 B D20_QT06 DH72004129 Trần Thái Thanh a10 4 H0410 Nữ

77 4 B D20_QT06 DH72004409 Phạm Lê Anh Thư a10 5 H0410 Nữ

78 4 B D20_QT06 DH72005573 Nguyễn Ngọc Hoài Thương a10 6 H0410 Nữ

79 4 B D20_QT06 DH72004832 Dương Kim Thùy a10 7 H0410 Nữ

80 4 B D20_QT06 DH72004204 Nguyễn Thị ánh Tuyết a10 8 H0410 Nữ

81 4 B D20_QT06 DH72003560 Lê Vy a11 1 H0411 Nữ

82 4 B D20_QT06 DH72005646 Nguyễn Lâm Tường Vy a11 2 H0411 Nữ

83 4 B D20_QT06 DH72004465 Nguyễn Thu Yến a11 3 H0411 Nữ

84 4 B D20_QT07 DH72002711 Hà Kim Dung a11 4 H0411 Nữ

85 4 B D20_QT07 DH72004461 Nguyễn Ngọc Hiếu Hân a11 5 H0411 Nữ

86 4 B D20_QT07 DH72005264 Trần Ngọc Hân a11 6 H0411 Nữ

87 4 B D20_QT07 DH72003879 Nguyễn Thị Thúy Hằng a11 7 H0411 Nữ

88 4 B D20_QT07 DH72004220 Tạ Thị Thanh Huyền a11 8 H0411 Nữ

89 4 B D20_QT07 DH72005286 Phan Thị Phương Huỳnh a12 1 H0412 Nữ

90 4 B D20_QT07 DH72004580 Nguyễn Thị Ngọc Liên a12 2 H0412 Nữ

91 4 B D20_QT07 DH72004515 Nguyễn Thị Ngọc Linh a12 3 H0412 Nữ

92 4 B D20_QT07 DH72005337 Trương Thị Phương Linh a12 4 H0412 Nữ

93 4 B D20_QT07 DH72007361 Nguyễn Thị Tuyết Loan a12 5 H0412 Nữ

94 4 B D20_QT07 DH72004069 Cao Thị Bích Luyến a12 6 H0412 Nữ

95 4 B D20_QT07 DH72005366 Võ Thị Tuyết My a12 7 H0412 Nữ

96 4 B D20_QT07 DH72004686 Nguyễn Thanh Nga a12 8 H0412 Nữ

97 4 B D20_QT07 DH72005384 Huỳnh Thị Hồng Ngân a13 1 H0413 Nữ

98 4 B D20_QT07 DH72005390 Nguyễn Thị Tuyết Ngân a13 2 H0413 Nữ

99 4 B D20_QT07 DH72007266 Trần Thị Kim Ngân a13 3 H0413 Nữ
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100 4 B D20_QT07 DH72005480 Nguyễn Ngọc Sang a13 4 H0413 Nữ

101 4 B D20_QT07 DH72002407 Nguyễn Thị Thiên Thanh a13 5 H0413 Nữ

102 4 B D20_QT07 DH72004245 Trần Nguyễn Anh Thư a13 6 H0413 Nữ

103 4 B D20_QT07 DH72004727 Nguyễn Thị Thanh Thúy a13 7 H0413 Nữ

104 4 B D20_QT07 DH72004007 Huỳnh Phương Thùy a13 8 H0413 Nữ

105 4 B D20_QT07 DH72004546 Đặng Thị Mỹ Trà a14 1 H0414 Nữ

106 4 B D20_QT08 DH72004948 Thái Phương Anh a14 2 H0414 Nữ

107 4 B D20_QT08 DH72005192 Trần Gia Bình a14 3 H0414 Nữ

108 4 B D20_QT08 DH72005271 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu a14 4 H0414 Nữ

109 4 B D20_QT08 DH72002643 Viên Ngọc Trầm Hoa a14 5 H0414 Nữ

110 4 B D20_QT08 DH72004944 Phan Thúy Kiều a14 6 H0414 Nữ

111 4 B D20_QT08 DH72004711 Nguyễn Thị Xuân Mai a14 7 H0414 Nữ

112 4 B D20_QT08 DH72004724 Nguyễn Thị Thanh Ngân a14 8 H0414 Nữ
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